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TÍNH TOÁN TH ẢI LƯỢNG Ô NHIỄM (PLC) 

1.  Khái quát  

Để lập Số liệu Triết xuất cho GIS từ Bảng Tải lượng ô nhiễm (PLT), người sử dụng phải tính toán tải 
lượng ô nhiễm (BOD và SS, kg/ngày) phát sinh từ mỗi nguồn gây ô nhiễm, bằng cách sử dụng số 
liệu/thông tin lưu trữ tại PSD. Tính toán này được thực hiện bởi Nhiệm vụ Tính toán Tải lượng ô 
nhiễm (PLC, Tác vụ20) trong PSD, như sau:  

2. Lý thuyết tính toán Tải lượng ô nhiễm    

Mô hình tải lượng ô nhiễm phát sinh từ một nguồn gây ô nhiễm được thể hiện tại Hình 1.  

Tại đó: 
W1: Lưu lượng nước của công ty (m3/day) 
W2: Lưu lượng nước thải thô (m3/day) 
W3: Lưu lượng nước thải xả ra (m3/day) 
C2: Hàm lượng chất gây ô nhiễm thô (mg/L) 
C3: Hàm lượng chất gây ô nhiễm xả ra (mg/L) 

Trong ví dụ này, tải lượng ô nhiễm (L) được xả vào môi trường nước được tính toán như sau:    

L = W3 x C3 x 1/1000 (kg/ngày) 

 
Hình 1: Mô hình Tải lượng ô nhiễm Xả ra 

Sau khi đã hiểu rõ, chúng ta cần biết giá trị của W3 và C3 dựa trên các kết quả kiểm tra/thanh tra, việc 
đo nước thải và các nguồn khác để tính toán tải lượng ô nhiễm. Tuy nhiên, các giá trị này không được 
mô tả rõ ràng trong những tài liệu này trong nhiều trường hợp, do thiếu số liệu/thông tin.  

Từ lý do này, trong nhiều trường hợp, chúng ta cần dự tính (hoặc đoán) lưu lượng nước và/hoặc hàm 
lượng chất gây ô nhiễm (BOD và SS), để tính toán tải lượng ô nhiễm xả ra. 

3.  Phương pháp tính toán Tải lượng ô nhiễm   

(1) Phương pháp tính  

Tính toán tải lượng ô nhiễm (PLC) trong PSD bao gồm hai (2) phương pháp như sau:   

Phương pháp 1: Tính tải lượng ô nhiễm BOD (hoặc SS) bằng cách nhập lưu lượng nước thải vào.    

Phương pháp 2: Tính tải lượng ô nhiễm BOD (hoặc SS) bằng cách ước tính lưu lượng nước thải dựa 
trên số lượng nhân viên. 

< Phương pháp 1 >                        < Phương pháp  2 > 
Lưu lượng nước thải 

(m3/ngày) 
① (đánh máy vào)   Số lượng nhân viên (người)  ④ (đánh máy vào) 

                       

BOD (mg/L) ② (đánh máy vào)   Đơn vị phát sinh nước thải (m3/ngày/người) ⑤ (đánh máy vào) 

                       

SS (mg/L) ③ (đánh máy vào)   Lưu lượng nước thải ước tính (m3/ngày) ⑥ = ④x⑤ 
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BOD tính toán (kg/ngày) = ①x②x 0.001   BOD ước tính (kg/ngày) = ⑥x②x 0.001 

                    

SS tính toán (kg/ngày) = ①x③x 0.001   SS ước tính  (kg/ngày) = ⑥x③x 0.001 

                                

                                

BOD áp dụng (kg/ngày) (đánh máy vào)   Nguy cơ ô nhiễm nước Có hoặc không 

                             

SS áp dụng  (kg/ngày) (đánh máy vào)   Nguy cơ ô nhiễm chất thải nguy hại Có hoặc không 

 

Người sử dụng phải hoàn thiện PLC này bằng cách:  
� Tính toán hoặc ước tính tải lượng ô nhiễm, sau khi đã có số liệu về lưu lượng nước thải, 

BOD, SS hoặc số nhân viên, tham khảo Nhiệm vụ số 4, 6, 7 và 12. 
� Quyết định và nhập mức BOD và SS áp dụng, bằng cách so sánh số liệu tính toán được và   

ước tính. 
� Xác định nguy cơ ô nhiễm dầu hoặc chất thải nguy hại, tham khảo Nhiệm vụ số 4, 6, 7 và 

12, và kiến thức theo kinh nghiệm. 
 

(2)  Các bảng để tham khảo 

Nhìn chung, phần lớn các nguồn ô nhiễm không có các số liệu/thông tin hoàn hảo và rõ ràng cho việc 
tính toán tải lượng ô nhiễm. Vì lý do đó, người sử dụng phải tìm ra hoặc ước tính các giá trị tương đối, 
bằng cách sử dụng các bảng tham khảo trong PSD và/hoặc một số dữ liệu thống kê khác. 

Như đề cập ở trên, chúng ta cần biết lưu lượng nước thải (①) và/hoặc số lượng nhân viên (④), và các 
giá trị BOD (②) và SS (③) của nước thải xả ra, tham khảo các bảng sau đây:   

�  Thông tin cơ bản (Tác vụ 4) 
�  Thanh tra và Kiểm tra (Tác vụ 6) 
�  Đo nước thải (Tác vụ 7) 
�  Thông tin về nước thải (Tác vụ 12) 

Nếu trong những bảng này không có số liệu nào, chúng ta cần phải giả định một số giá trị để tính toán 
tải lượng ô nhiễm. 

(4)  Đơn vị thử nghiệm phát sinh nước thải 

Để ước tính lưu lượng nước thải, chúng ta có thể sử dụng đơn vị thử nghiệm phát sinh nước thải từ các 
số liệu tại Nhật Bản, tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hà Nội, như trong Bảng 1. 
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Bảng 1: Đơn vị thử nghiệm Phát sinh nước thải 

Sản phẩm hoặc Dịch vụ 
Trung tâm Công 

nghiệp địa phương 
của Nhật Bản   

PSI Quảng Ninh PST Hà Nội  

(Công nghiệp Sản xuất)    

Bia & Nước giải khát  3.42 2.02 2.16 
Gốm sứ và các sản phẩm phi kim loại 4.20 0.04 0.10 
Hóa chất và sơn  9.04 0.02 0.28 
Làm sạch và giặt quần áo  

      
Than cốc và các sản phẩm dầu mỏ tinh chế   15.00     
Bánh kẹo 3.40   0.25 
Vật liệu xây dựng  4.20 1.96 0.25 
Máy móc và thiết bị điện 1.01 0.15 0.14 
Thiết bị điện  1.01   0.30 
Sản phẩm kim loại 0.70   0.09 
Phân bón 9.04   1.06 
Thực phẩm và chế biến 3.42 0.46 1.16 
Đồ nội thất 0.85   0.60 
Máy móc & thiết bị  0.69 3.70 0.43 
Y tế, dụng cụ quang học và chính xác   0.81   0.09 
Xe có động cơ và các bộ phận 1.01   0.48 
Kim loại phi sắt  6.22   0.47 
Máy móc về vi tính và thiết bị văn phòng   0.80   0.15 
Sản phẩm dầu và dầu mỏ   15.31   0.12 
Giấy và sản phẩm giấy   20.62 0.80 0.47 
Phát điện    4.85 10.01   
Xuất bản và in ấn   0.34   0.21 
Dược phẩm   9.00   0.63 
Tái chế 

      
Cao su và các sản phẩm nhựa    3.11   0.10 
Giầy dép 0.21   0.10 
Sản xuất thép và các sản phẩm   1.31 0.00 0.35 
Thuộc da và túi xách 0.90     
Dệt 8.75   0.14 
Sản phẩm thuốc lá 0.80     
Thiết bị giao thông 1.07     
May mặc 0.21   0.19 
Gỗ và sản phẩm về nút chai 0.85   0.18 
(Khai thác mỏ) 

Khai thác than 
  3.00   

Chế biến than 
  1.05   

Khai thác vôi 
  0.15   

Khai thác khoáng sản 
      

Khai thác vật liệu xây dựng 
      

Khai thác cát 
  0.11   

Khai thác đá 
  0.02   

(Nước, chất thải & d ịch vụ công cộng)    

Dịch vụ tang lễ  
      

Các cơ sở xử lý chất thải rắn   
      

Các cơ sở xử lý chất thải độc hại    
  90.00 0.89 

Nhà máy nước    
    0.10 

Các cơ sở xử lý nước thải    
      

Thải bỏ rác   
  4.06 4.18 

(Du lịch) 

Khách sạn 
  0.30   

Nhà hàng 
    0.33 

Các cơ sở vui chơi giải trí   
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Sản phẩm hoặc Dịch vụ 
Trung tâm Công 

nghiệp địa phương 
của Nhật Bản   

PSI Quảng Ninh PST Hà Nội  

(Chăm sóc sức khỏe) 

Bệnh viện 
    0.35 

Các viện y học  
      

Ghi chú: Đơn vị là m3/người/ngày. 
Nguồn số liệu: 
1) Trung tâm Công nghiệp Địa phương của Nhật Bản : Nguồn từ Số liệu thống kê, phát hành bởi Trung tâm 

Công nghiệp Địa phương của Nhật Bản    
2) PSI Quảng Ninh: Nguồn từ số liệu/thông tin thu thập bởi JET trong tháng 11/2010.   
3) PST Hà Nội: Nguồn từ số liệu/thông tin thu thập bởi JET trong tháng 8/2011 

(4)  Kiến thức từ thử nghiệm về nguy cơ ô nhiễm 

Có rất nhiều nguồn ô nhiễm có thể gây ra các rủi ro về ô nhiễm dầu và các chất nguy hại. Như vậy, 
nếu chúng ta cần biết tình hình thực tế về nguy cơ ô nhiễm, việc khảo sát thực địa tại từng nguồn ô 
nhiễm là cần thiết. Tuy nhiên, chúng ta có thể biết xu hướng chung về khả năng của nguy cơ ô nhiễm, 
dựa trên kinh nghiệm. Bảng 2 chỉ rõ những xu hướng này tại những nguồn ô nhiễm tương ứng.  

Bảng 2:  Kiến thức từ thử nghiệm về nguy cơ ô nhiễm 

Sản phẩm hoặc Dịch vụ    
Nguy cơ ô nhiễm 

dầu   

  Nguy cơ ô 
nhiễm từ các chất 

thải nguy hại  
(Công nghiệp Sản xuất)    

Bia & Nước giải khát  Không Không 
Gốm sứ và các sản phẩm phi kim loại Không Không 
Hóa chất và sơn  Không Có 
Làm sạch và giặt quần áo  Không Có 
Than cốc và các sản phẩm dầu mỏ tinh chế   Không Có 
Bánh kẹo Không Không 
Vật liệu xây dựng  Không Không 
Máy móc và thiết bị điện Không Có 
Thiết bị điện  Không Có 
Sản phẩm kim loại Không Không 
Phân bón Không Không 
Thực phẩm và chế biến Có Không 
Đồ nội thất Không Không 
Máy móc & thiết bị  Không Không 
Y tế, dụng cụ quang học và chính xác   Không Không 
Xe có động cơ và các bộ phận Không Không 
Kim loại phi sắt  Không Không 
Máy móc về vi tính và thiết bị văn phòng   Không Không 
Sản phẩm dầu và dầu mỏ   Có Không 
Giấy và sản phẩm giấy   Không Không 
Phát điện    Không Không 
Xuất bản và in ấn   Không Có 
Dược phẩm   Không Có 
Tái chế Không Không 
Cao su và các sản phẩm nhựa    Không Không 
Giầy dép Không Không 
Sản xuất thép và các sản phẩm   Có Có 
Thuộc da và túi xách Không Có 
Dệt Không Có 
Sản phẩm thuốc lá Không Không 
Thiết bị giao thông Không Không 
May mặc Không Không 
Gỗ và sản phẩm về nút chai Không Không 
(Khai thác mỏ) 

Khai thác than Có Có 
Chế biến than Không Không 
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Sản phẩm hoặc Dịch vụ    
Nguy cơ ô nhiễm 

dầu   

  Nguy cơ ô 
nhiễm từ các chất 

thải nguy hại  
Khai thác vôi Không Không 
Khai thác khoáng sản Không Có 
Khai thác vật liệu xây dựng Không Không 
Khai thác cát Không Không 
Khai thác đá Không Không 
(Nước, chất thải & d ịch vụ công cộng)    

Dịch vụ tang lễ  Không Không 
Các cơ sở xử lý chất thải rắn   Không Có 
Các cơ sở xử lý chất thải độc hại    Không Có 
Nhà máy cung cấp nước    Không Không 
Các cơ sở xử lý nước thải    Không Không 
Thải bỏ rác   Có Có 
(Du lịch) 

Khách sạn Không Không 
Nhà hàng Không Không 
Các cơ sở vui chơi giải trí   Không Không 
(Chăm sóc sức khỏe) 

Bệnh viện Không Có 
Các viện y học  Không Có 
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PHỤ LỤC 6 

Nồng độ BOD trong nước thải công nghiệp chưa qua xử lý  

 
Loại ngành công nghiệp Nồng độ BOD (mg/L) 

Bia & nước giải khát 800 

Gốm sứ và các sản phẩm phi kim loại 300 

Hóa chất và sơn 600 

Tẩy rửa 500 

Bánh kẹo 800 

Vật liệu xây dựng  300 

Máy móc và thiết bị điện  300 

Thiết bị điện tử  300 

Chế tạo sản phẩm kim loại 300 

Phân bón 600 

Sản xuất và chế biến thực phẩm  800 

Nội thất 300 

Máy móc & thiết bị 300 

Thiết bị y tế chính xác và quang học  500 

Xe máy và phụ tùng xe máy 500 

Kim loại màu 500 

Sản phẩm xăng dầu  500 

Giấy và sản xuất giấy  800 

Dược phẩm 800 

Xuất bản & in ấn  800 

Tái chế 600 

Cao su và nhựa  600 

Giày dép 400 

Sản xuất và chế biến thép  300 

Thuộc da, túi xách, hành lý  800 

Dệt 600 

May mặc  400 

Sản phẩm gỗ & bấc (lie)  400 

Nguồn: Nhóm WG-3 xây dựng  
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PHỤ LỤC 7 
 
 
 

Thải lượng ô nhiễm BOD của các Dự án tại khu vực thí điểm  
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PHỤ LỤC 8 

 

Bảng thải lượng ô nhiễm (PLT) 
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Nguồn: Nhóm WG-3 xây dựng  
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PHỤ LỤC 8 

Bản đồ các nguồn ô nhiễm (PSM) 

 
(1) Bản đồ các nguồn ô nhiễm tại khu vực thí điểm  
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(2) Bản đồ các nguồn ô nhiễm tại huyện Từ Liêm  
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(3) Bản đồ các nguồn ô nhiễm tại quận Hà Đông  
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